Tiết 5 – Bài 5: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU Á
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Yêu cầu cần đạt:
Trình bày và giải thích được một số đặc điểm nổi bật của dân cư xã hội châu Á:
- Châu Á có số dân đông nhất so với các châu lục khác, mức độ tăng dân số đạt mức trung bình thế giới.
- Sự da dạng và phân bố các chủng tộc sinh sống ở Châu Á. 
- Biết tên và sự phân bố chủ yếu các tôn giáo lớn của Châu Á.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: kĩ năng so sánh số dân giữa các châu lục, thấy rõ được sự gia tăng dân số. 
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng lược đồ dân cư xã hội Châu Á để xác định vị trí phân bố dân cư, các tôn giáo lớn ở Châu Á.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Liên hệ tôn giáo ở Việt Nam.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Bảo vệ môi trường ở những nơi đông dân cư. Không phân chia tôn giáo.
- Chăm chỉ: Tìm hiểu các đặc điểm dân cư xã hội lớn ở Châu Á.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Bản đồ các nước trên thế giới.
- Lược đồ, tranh ảnh, tài liệu về cư dân - Các chủng tộc châu Á.
- Tranh ảnh, tài liệu nói về đặc điểm các tôn giáo lớn châu Á.
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Mở đầu 
- Giáo viên tổ chức tổ chức trò chơi “Tôi là ai?” với các câu hỏi:
1. Tôi là người châu lục có quy mô dân số đông nhất.
2. Tôi là người chủng tộc da vàng, tóc đen, mắt đen.
3. Tôi là người da trắng, tóc vàng, mắt xanh.
4. Tôi là người đạo ăn chay, niệm Phật.
5. Tôi là người đạo kinh thánh, chúa Giê su.            
- Học sinh nghe câu hỏi dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết để trả lời.
- Giáo viên chốt lại và dẫn dắt vào bài mới.
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới
2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về dân số châu Á và thế giới 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	- GV: Yêu cầu dựa vào bảng 5.1 trong SGK
+ Hãy nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Châu Á so với các châu khác và so với thế giới ?
+ Vì sao c/Á có số dân đông nhất thế giới?
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ, trao đổi kết quả làm việc và ghi vào giấy. Trong quá trình HS làm việc giáo viên quan sát, theo dõi, điều chỉnh.
- Học sinh trình bày trước lớp, các học sinh khác nhận xét bổ sung.
- GV chuẩn xác kiến thức, nhận xét. Đánh giá thái độ, tinh thần làm việc của học sinh.
	I. Một châu lục đông dân nhất thế giới
- Châu Á có số dân đông nhất, chiếm gần 59,7 % dân số thế giới.
- Hiện nay tỉ lệ tăng tự nhiên dân số đã giảm: 1,3 %
- Do thực hiện chặt chẽ chính sách dân  số, sự phát triển công nghiệp và đô thị hóa ở các nước đông dân nên tỉ lệ gia tăng dân số Châu Á đã giảm.



2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu về các chủng tộc ở châu Á 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	* Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận theo cặp đọc kênh chữ kết hợp quan sát và phân tích hình 5.1 cho biết:
- Châu Á gồm có những chủng tộc nào sinh sống 
- Xác định địa bàn phân chủ yếu các chủng tộc 
- Dân cư châu á phần lớn thuộc chủng tộc nào?
* Học sinh thực hiện nhiệm vụ, có thể so sánh kết quả làm việc với bạn cùng bàn để hoàn thành nội dung. Trong quá trình học sinh làm việc, giáo viên quan sát theo dõi, hỗ trợ.
* Đại diện nhóm học sinh báo cáo kết quả làm việc, các bạn khác nhận xét, bổ sung.
* Giáo viên nhận xét, chuẩn kiến thức, nhận xét thái độ làm việc của học sinh.
	II. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc
- Dân cư Châu Á thuộc nhiều chủng tộc, nhưng chủ yếu là Môn-gô-lô-it và Ơ-rô pê-ô-it.
- Ngoài ra còn có chủng tộc Ô-xtra-lô-it sống ở Đông Nam Á, Nam Á
- Các chủng tộc chung sống bình đẳng trong hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội 



2.3. Hoạt động 3: Nơi ra đời các tôn giáo ở châu Á 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	* GV chia nhóm phân công nhiệm vụ: Mỗi nhóm thảo luận tìm hiểu 1 tôn giáo lớn 
- Dựa vào hiểu biết và kết hợp quan sát các ảnh H5.2 hoàn thành phiếu học tập sau:
Phiếu học tập
	Đặc điểm
	Ấn Độ giáo
	Phật giáo
	Ki-tô giáo
	Hồi giáo

	Nơi ra đời
	
	
	
	

	Thời gian
	
	
	
	

	Thờ thần
	
	
	
	


* Các nhóm thực hiện nhiệm vụ, sau đó trao đổi trong nhóm để cùng thống nhất phương án trả lời.
* Đại diện từng nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Giáo viên chuẩn xác kiến thức, nhận xét, đánh giá về thái độ làm việc của các nhóm.
	III. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn
- Châu Á là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn: Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Ki Tô giáo .
- Các tôn giáo đều khuyên răn tín đồ làm việc thiện tránh điều ác.



3. Hoạt động: Luyện tập 
- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp để hoàn thiện phần bài tập trắc nghiệm.
Câu 1: Dân cư tập trung đông ở châu Á là do
   A. châu Á có nhiều chủng tộc
   B. kinh tế phát triển mạnh mẽ
   C. dân từ các châu lục khác di cư sang
   D. có nhiều đồng bằng, đất đai màu mỡ
Câu 2: Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên châu Á hiện nay đã giảm đáng kể, chủ yếu là do
   A. tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh tăng
   B. thực hiện tốt chính sách dân số
   C. dân di cư sang các châu lục khác
   D. hệ quả của quá trình công nghiệp hoá
Câu 3: Khu vực nào sau đây không phải là nơi phân bố chủ yếu của chủng tộc Ơ- rô-pê-ô-it?
A. Nam Á     B. Trung Á     C. Đông Á     D. Tây Nam Á
Câu 5: Tôn giáo ra đời sớm nhất trên thế giới là
A. Hồi giáo     B. Phật giáo
C. Ấn độ giáo    D. Ki-tô-giáo
Câu 6: Đông Nam Á là khu vực phân bố chủ yếu của chủng tộc nào?
A. Nê-grô-ít     B. Ô-xtra-lô-ít
C. Môn-gô-lô-ít     D. Ơ-rô-pê-ô-ít
- HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS báo cáo và nhận xét. 
- GV nhận xét, đánh giá chung.
4. Hoạt động: Vận dụng 
- GV giao nhiệm vụ: Tìm kiếm thông tin và thuyết trình về 1 địa điểm tôn giáo nổi tiếng ở Châu Á.
- HS hỏi và đáp ngắn gọn. GV giới thiệu các địa điểm HS có thể tìm hiểu.
- GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo nội dung SGK và vở ghi, trả lời các câu hỏi SGK.
- Xem trước bài 6.
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